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BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
HỌC PHẦN........................................................................
HỌC KỲ: ………, NĂM HỌC 20…… - 20……

	Mã học phần: ………………
Số tín chỉ: ……………………
	Bộ môn: ………………………………………
Giảng viên phụ trách HP: ……………....……

	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Mã lớp
	Điểm thường xuyên
(trọng số 10%)
	Điểm 
giữa kỳ
(trọng số 30%)
	
Ghi chú
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Danh sách ấn định: … SV/HV		
 
	
  Giảng viên
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày …… tháng ……năm 20……
Chủ nhiệm bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)



